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TÓM TẮT 

Bạch hoa xà thiệt thảo (Hedyotis diffusa Willd.) là thành phần chính trong các bài thuốc y học cổ truyền nhằm 

điều trị viêm loét dạ dày, viêm gan và ung thư. Các hợp chất flavonoid, terpennoid với hàm lượng cao trong cây 

Bạch hoa xà thiệt thảo có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn, chống oxi hóa và bảo vệ tế bào thần kinh. Trong 

nghiên cứu này, số lượng chồi phát sinh nhiều nhất trên môi trường MS1/2 (Murashige & Skoog 1962 với đa lượng 

giảm 50%) bổ sung BA 1 mg/l và IAA 0,1 mg/l. Chồi mới phát sinh thông qua mô sẹo có nguồn gốc từ sự phân chia 

các tế bào nhu mô biểu bì và nhu mô dưới biểu bì lá. Trong các điều kiện môi trường nuôi cấy khác nhau (tăng 

cường độ chiếu sáng đến 7.500 lux, tăng lượng sacarose 40 g/l hay bổ sung PEG 3%), môi trường bổ sung PEG 3% 

có số lượng chồi mới đạt giá trị cao nhất. Tuy nhiên, cụm chồi tăng trưởng mạnh dưới ánh sáng 7500 lux, hàm 

lượng flavonoid và hoạt tính triterpene đều cao và tương đương với dịch chiết từ các cây trong tự nhiên. Vai trò 

hormon tăng trưởng nội sinh được phân tích và thảo luận để làm rõ một số thay đổi sinh lý trong quá trình tái sinh 

chồi cũng như trong quá trình đáp ứng của chồi với các điều kiện nuôi cấy khác nhau. 

Từ khóa: Bạch hoa xà thiệt thảo, flavonoid, PEG, tái sinh chồi, triterpene. 

Growth of Hedyotis Diffusa in Vitro Culture 

ABSTRACT 

Hedyotis diffusa has been used in combination with other herbs in traditional medicine for gastritis, hepatitis and 

cancer treatment. Flavonoids, anthraquinones, terpennoid with high contents in Hedyotis diffusa were reported 

having anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant and neuroprotective. In the present study, ½MS medium 

supplemented with 1mg/l BA and 0.1mg/l IAA is the best condition which gives the highest number of shoot 

formation. This shoots come from the callus or nodules derived from epithelial tissue or tissue below the epidermis of 

leaf. In different culture conditions (increase light intensity, increase sucrose concentration, 3% PEG supplement), 

medium were supplemented with 3% PEG showed the highest number of shoots. However, shoots grew up strongly 

under 7500 lux light intensity, especially in this condition culture the concentration of flavonoid and activated 

triterpene are highest, and equivalent with extracts from natural plants. The role of endogenous hormones were 

analyzed and discussed to undertand physiological changes in the shoot formation and response of shoots with 

different culture conditions. 

Keywords: flavonoid, Hedyotis diffusa, polyethylene glycol, shoot regeneration, triterpene. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bäch hoa xà thiût thâo là loài thâo dđĜc 

đđĜc sĔ dĐng trong đi÷u trĀ ung thđ (Chen et 

al., 2012; Lin et al., 2010), bâo vû tø bào thæn 

kinh (Kim et al., 2001). Các hĜp chçt thē cçp 

trong cåy nhđ flavon, anthraquinone, 

pholysaccharide có hoät tính kháng sĖ tëng 

trđĚng cĎa vi sinh vêt cao (Shao et al., 2011; ĐĊ 

Tçt LĜi, 2004). Hiûn nay, các công bĈ v÷ loài cây 

này đang têp trung cách thēc tách chiøt các hĜp 

chçt biøn dđěng thē cçp và khâo sát tác đċng 

dđĜc lý cĎa chčng, chđa cĂ nhi÷u công bĈ liên 

quan đøn nuôi cçy in vitro nhìm theo dõi các 
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thay đĉi sinh lý hąc hđęng đøn mĐc tiêu gia 

tëng các hĜp chçt flavonoid và triterpene Ě thĖc 

vêt này. Trong nghiên cēu này chúng tôi theo 

dõi sĖ phát sinh cĐm chći tĒ viûc nuôi cçy mô lá, 

đćng thĘi tìm hiùu mċt sĈ đi÷u kiûn mĆi trđĘng 

nuôi cçy có ânh hđĚng đøn sĖ sân xuçt và tích 

lďy flavonoid hay triterpen Ě cây Bäch hoa xà 

thiût thâo, nhìm mĐc tiêu câi tiøn phđėng thēc 

trćng và täo ngućn nguyên liûu säch cho công 

nghû dđĜc liûu trong tđėng lai. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vêt liệu 

Cây Bäch hoa xà thiût thâo (Hedyotis 

diffusa) in vitro 3 tuæn tuĉi tëng trđĚng trên 

mĆi trđĘng MS vęi đa lđĜng giâm 50% (MS1/2), 

sacarose 30 g/l, agar 6 g/l. Đi÷u kiûn nuôi cçy 27 

± 2oC, 2500 ± 500 lux (12/12) và đċ èm 65 ± 5%, 

täi Phòng thí nghiûm Sinh lý thĖc vêt, Khoa 

Sinh hąc - Công nghû Sinh hąc, TrđĘng đäi hąc 

Khoa hąc TĖ nhiön, Đäi hąc QuĈc gia thành phĈ 

Hć Chí Minh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phát sinh chồi tÿ mô lá trên môi trþąng có 

bổ sung các chçt điều hña tëng trþćng thăc vêt: 

Lá cĎa cây in vitro 3 tuæn tuĉi đđĜc täo vøt 

thđėng bìng cách cít vuông góc vęi gån lá và đðt 

cçy trön các mĆi trđĘng: MS1/2 (đĈi chēng), 

MS1/2 có bĉ sung BA 0,1 mg/l køt hĜp vęi NAA 

0,1 mg/l hoðc IAA có nćng đċ thay đĉi 0,1 hay 0,2 

mg/l. Theo dõi sĖ phát sinh chći, ghi nhên sĈ chći 

hình thành Ě mĊi nghiûm thēc theo thĘi gian. 

Khâo sát ânh hþćng một số yếu tố lên să 

tëng trþćng chồi cây Bäch hoa xà thiệt thâo in 

vitro: Khúc cít thân 5mm mang chći nách tĒ 

cây in vitro 3 tuæn tuĉi tëng trđĚng trên môi 

trđĘng MS1/2 đđĜc cô lêp và đðt cçy trên các 

mĆi trđĘng MS1/2 (đĈi chēng), MS1/2 có bĉ sung 

hĊn hĜp BA 0,1 mg/l, IAA 0,1 mg/l và thay đĉi 

các đi÷u kiûn nuôi cçy: ánh sáng 7.500 ± 500 

lux; bĉ sung sacarose 40 g/l hay 3% PEG 6.000 

vào mĆi trđĘng nuôi cçy. Theo dõi nhĕng biøn 

đĉi hình thái, ghi nhên sĈ chći hình thành, khĈi 

lđĜng tđėi, khĈi lđĜng khĆ, hàm lđĜng flavonoid 

và hoät tính triterpene cĎa méu cçy sau 3 tuæn 

nuôi cçy. 

Phân tích hình thái giâi phéu: Cçu trúc lá, 

ngućn gĈc chći phát sinh đđĜc phân tích sau sĖ 

giâi phéu ngang qua gân lá, nhuċm 2 màu đă 

(carmin) - xanh (iode) và quan sát dđęi kính 

hiùn vi quang hąc. 

Hoät tính các chçt điều hña tëng trþćng 

thăc vêt nội sinh: Các chçt đi÷u hāa tëng trđĚng 

thĖc vêt IAA, zeatin, GA3 và ABA cĎa các cĐm 

chći phát sinh tĒ sĖ nuôi cçy đđĜc ly trích và cô 

lêp trên bân măng síc ký silica gel F254 (1.0554, 

Merck) vęi hû dung môi di chuyùn isopropanol : 

ammonium hydroxide : H2O (10 : 1 : 1) Ě 30 ± 

2oC. Hoät tính các chçt đi÷u hāa tëng trđĚng 

thĖc vêt đđĜc xác đĀnh bìng sinh tríc nghiûm 

(Yokota et al., 1980). 

Xác đðnh hàm lþĉng flavonoid và triterpene: 

Các méu cçy in vitro và méu thu tĒ nhĕng cây 

trćng trong tĖ nhiön đđĜc làm khô bìng cách 

sçy méu Ě nhiût đċ 60oC cho đøn khi khĈi lđĜng 

khĆng thay đĉi. LđĜng flavonoid và triterpene 

đđĜc ly trých theo phđėng pháp cĎa Verslues et 

al. (2006), hàm lđĜng flavonoid tđėng đđėng 

đđĜc xác đĀnh thĆng qua đđĘng chuèn rutin; 

hoät týnh triterpene đđĜc xác đĀnh nhĘ chþ sĈ 

OD Ě 530 nm (Pandey et al., 2013). 

Xā lý số liệu: SĈ liûu ghi nhên tĒ các thí 

nghiûm đđĜc xĔ lý thĈng kê nhĘ chđėng trünh 

SPSS 11.5. SĖ phân häng, chia nhóm theo công 

thēc Duncan, Dunnett dĖa trên nhĕng khác 

biût cĂ Ğ nghÿa Ě mēc p = 0,05, các giá trĀ khác 

biût đđĜc biùu diún bìng các chĕ cái khác nhau 

kèm theo sau sĈ trung bình. 

3. KẾT QUÂ 

3.1. Phát sinh chồi từ mô lá trên môi 

trường có bổ sung các chçt điều hòa tëng 

trưởng thực vêt 

Các lá đđĜc täo vøt thđėng có sĖ câm ēng 

täo mô sõo trên câ hai nhĂm mĆi trđĘng MS1/2 

có bĉ sung BA køt hĜp IAA hoðc NAA, lá phù 

lên và bít đæu cong läi sau 4 ngày nuôi cçy; 

trong khi đĂ khĆng ghi nhên đđĜc sĖ đáp ēng 

cĎa mĆ lá trön mĆi trđĘng đĈi chēng MS1/2. Sau 
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7 ngày, mânh lá trön các mĆi trđĘng có bĉ sung 

hĊn hĜp BA køt hĜp IAA xuçt hiûn nhi÷u nĈt 

nhă, các chći có thù quan sát rõ ràng sau 10 

ngày nuôi cçy (Hình 1). Trong khi đĂ, trön mĆi 

trđĘng có bĉ sung BA køt hĜp NAA các nĈt nhă 

xuçt hiûn sau 14 ngày nuôi cçy. Khi so sánh vęi 

mĆi trđĘng đĈi chēng MS1/2, mðc dù có sĖ xuçt 

hiûn rú tĒ nhĕng vøt cít trön mĆ lá nhđng 

không có sĖ phát sinh chći tĒ mô lá sau 14 ngày 

nuôi cçy. 

So vęi các méu cçy trön mĆi trđĘng có bĉ sung 

các chçt đi÷u hāa tëng trđĚng thĖc vêt sau 4 ngày, 

dđęi kính hiùn vi, các lát cít ngang qua mô lá cây 

Bäch hoa xà thiût thâo in vitro trđęc khi nuôi cçy 

cho thçy nhóm tø bào nhu mĆ dđęi biùu bì, hû 

thĈng mô mäch tëng trđĚng bünh thđĘng (Hình 

2A). NgđĜc läi, dđęi tác đċng cĎa BA và IAA trên 

mĆi trđĘng nuôi cçy, vùng nhu mô xung quanh mô 

mäch và nhu mĆ dđęi biùu bì phân chia mänh đù 

hình thành mô sõo (Hình 2B). 

 

Hình 1. Phát sinh chồi từ mô lá cây Bäch hoa xà thiệt thâo  

trên môi trường MS1/2 có bổ sung BA 1 mg/l và IAA 0,1 mg/l theo thời gian 

 

Hình 2. Cçu trúc mô lá cåy Bäch hoa xà thiệt thâo trước (A) và sau 4 ngày (B)  

trên môi trường MS1/2 cò bổ sung BA 1 mg/l và IAA 0,1 mg/l 

Ngày 10 5mm Ngày 7 5mm Ngày 4 5mm Ngày 21 5mm 

40µm 

B 

135µm 

40µm 135µm 

A 
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Hình 3. Biến đổi hình thái tế bào trong quá trình phát sinh chồi từ mô lá  

cåy Bäch hoa xà thiệt thâo trên môi trường MS1/2 cò bổ sung BA 1 mg/l  

và IAA 0,1 mg/l theo thời gian: 5 ngày (A), 6 ngày (B), 7 ngày (C), 8 ngày (D), 10 ngày (E) 

Bâng 1. Sự phát sinh chồi từ mô lá cây Bäch hoa xà thiệt thâo trên môi trường  

có bổ sung các chçt điều hña tëng trưởng thực vêt, sau 3 tuæn 

Nghiệm thức Số chồi Khối lượng tươi (g) Khối lượng khô (g) 

MS1/2 0,00 ± 0,00
c
 0,03 ± 0,00

d
 0,02 ± 0,000

c 

MS1/2 có BA 1 mg/l và IAA 0,1 mg/l 82,40 ± 7,06
a
 2,32 ± 0,12

a
 0,17 ± 0,01

a 

MS1/2 có BA 1 mg/l và IAA 0,2 mg/l 71,30 ± 2,34
a
 1,78 ± 0,11

b
 0,16 ± 0,17

a
 

MS1/2 có BA 1 mg/l và NAA 0,1 mg/l 19,30 ± 1,90
b
 0,67 ± 0,11

c
 0,08 ± 0,01

b 

Ghi chú: Các số trung bình trong các cột vĆi các chĂ cái theo sau  khác nhau thì khác biệt cò ċ nghïa ć mĀc p = 0,05 

Sau 5 - 6 ngày, tø bào biùu bü và nhu mĆ dđęi 

biùu bì phân chia hình thành mô sõo và täo các 

nĈt nhă trên b÷ mðt mô lá, các nĈt này tiøp tĐc 

phân hóa hình thành mô phân sinh ngąn chći vęi 

các phác thù lá vào ngày thē 7; chći xuçt hiûn đæy 

đĎ các bċ phên và sĈ lđĜng cďng gia tëng vào thĘi 

điùm ngày thē 10 sau đĂ (Hünh 3). 

SĈ chći phát sinh tĒ mĆ lá đ÷u đät giá trĀ 

rçt cao trön mĆi trđĘng MS1/2 có bĉ sung hĊn 

hĜp BA và IAA. KhĈi lđĜng khô cĎa cĐm chći 

trön các mĆi trđĘng MS1/2 có bĉ sung BA 1 mg/l 

køt hĜp IAA 0,1 hoðc 0,2 mg/l đ÷u cao hėn hîn 

so vęi mĆi trđĘng có BA 1 mg/l và NAA 0,1 mg/l. 

KhĈi lđĜng tđėi cĎa cĐm chći trön mĆi trđĘng 

MS1/2 có bĉ sung BA 1 mg/l và IAA 0,1 mg/l cao 

nhçt so vęi các mĆi trđĘng còn läi (Bâng 1). Do 

vêy, chčng tĆi đã chąn mĆi trđĘng MS1/2 bĉ 

sung BA 1mg/l và IAA 0,1 mg/l đù tiøp tĐc các 

thí nghiûm v÷ sau. 

3.2. Ảnh hưởng một số yếu tố lên sự tëng 

trưởng chồi cây Bäch hoa xà thiệt thâo in 

vitro 

Sau 3 tuæn, các méu cçy trön mĆi trđĘng bĉ 

sung BA 1 mg/l và IAA 0,1 mg/l trong các đi÷u 

kiûn nuôi cçy khác nhau có sĖ biùu hiûn khác 

biût v÷ hình thái cĎa cĐm chći: dđęi ánh sáng 

7.500 lux chći tëng trđĚng mänh, lóng thân dài, 

đðc biût lá và thân cây täo thêm síc tĈ đă, sau 2 

tuæn nuôi cçy xuçt hiûn rú nhđng ýt hėn so vęi 

các mĆi trđĘng còn läi (Hình 4B); méu cçy trên 

mĆi trđĘng có PEG 3%, chći täo męi xuçt hiûn 

sęm nhçt Ě ngày thē 9, tuy nhiên chi÷u cao chći 

thçp nhçt, lá nhă và nhąn Ě đæu, cây ra nhi÷u rú 

120µ

m 

E D 

40µm 

C 

40µm 

B 

40µm 

A 

40µm 
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Hình 4. Cụm chồi cåy Bäch hoa xà thiệt thâo trên môi trường MS1/2  

bổ sung BA 1mg/l và IAA 0,1mg/l (A), dưới ánh sáng 7500 lux (B),  

bổ sung PEG 3% (C), sacarose 40g/l (D) sau 3 tuæn 

Bâng 2. Ảnh hưởng cûa điều kiện môi trường lên sự tëng trưởng in vitro  

cây Bäch hoa xà thiệt thâo sau 3 tuæn 

Nghiệm thức Số chồi Khối lượng tươi (g) Khối lượng khô (g) 

MS1/2 1,22 ± 0,10
c
 0,20 ± 0,06

b
 0,02 ± 0,01

d
 

MS1/2 có BA 1 + IAA 0,1 mg/l 31,67 ± 3,38
ab

 0,86 ± 0,08
a
 0,09 ± 0,06

bc
 

MS1/2 có BA 1 và IAA 0,1 mg/l (7.500 lux) 28,83 ± 2,64
b
 0,84 ± 0,07

a
 0,10 ± 0,01

a
 

MS1/2 có BA 1 và IAA 0,1 mg/l và PEG 3% 36,83 ± 2,05
a
 0,68 ± 0,03

a
 0,08 ± 0,00

bc
 

MS1/2 có BA 1, IAA 0,1 mg/l và sac 40 g/l 25,89 ± 2,73
b
 0,67 ± 0,05

a
 0,07 ± 0,01

b
 

Ghi chú: Các số trung bình trong các cột vĆi các chĂ cái theo sau khác nhau thì khác biệt cò ċ nghïa ć mĀc p = 0,05 

(Hünh 4C); trön mĆi trđĘng có sacarose 40 g/l 

hay mĆi trđĘng đĈi chēng chći phát triùn mänh, 

xuçt hiûn nhi÷u rú và có biùu hiûn vàng lá trên 

cĐm chći tĒ sau 3 tuæn nuôi cçy (Hình 4). 

Nhìn chung, trên tçt câ các nghiûm thēc có 

bĉ sung BA 1mg/l và IAA 0,1mg/l Ě các đi÷u kiûn 

nuôi cçy khác nhau đ÷u có nhĕng biùu hiûn đáp 

ēng: gia tëng sĈ lđĜng chći, gia tëng khĈi lđĜng 

tđėi, khĈi lđĜng khô so vęi đĈi chēng. Trong đĂ, 

sĈ lđĜng chći đät giá cao Ě nghiûm thēc có bĉ 

sung PEG 3%. KhĈi lđĜng tđėi cĎa méu cçy đ÷u 

cao hėn so vęi đĈi chēng nhđng khĆng cĂ sĖ 

khác biût giĕa các nghiûm thēc. KhĈi lđĜng khô 

đät cao nhçt täi nghiûm thēc ánh sáng 7500 lux 

(Bâng 2). 

3.3. Biến đổi hoät tính các chçt điều hòa tëng 

trưởng thực vêt nội sinh cûa các méu cçy 

Hoät tính IAA trong cĐm chći tëng trđĚng 

dđęi ánh sáng 7.500 lux hay bĉ sung PEG 3% 

hay sacarose 40 g/l đ÷u tëng cao so vęi đĈi 

chēng và cao nhçt là cĐm chći trön mĆi trđĘng 

bĉ sung PEG 3%. Zeatin thçp đĈi vęi các méu 

cçy tëng trđĚng dđęi ánh sáng 7.500 lux, nhđng 

läi cao trön mĆi trđĘng có bĉ sung PEG 3%. 

Hoät týnh ABA cďng cao nhçt trön mĆi trđĘng 

có bĉ sung PEG 3% và tëng trön mĆi trđĘng có 

nćng đċ sacarose 40 g/l so vęi đĈi chēng. Trong 

khi đĂ, hoät tính GA3 tëng Ě câ ba nghiûm thēc, 

tëng mänh nhçt Ě các méu cçy dđęi ánh sáng 

7.500 lux. 

C 
D A 

B 
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Bâng 3. Hoät tính chçt điều hña tëng trưởng thực vêt nội sinh cûa cụm chồi tëng trưởng 

trên các điều kiện nuôi cçy khác nhau, sau 3 tuæn  

Nghiệm thức 
Hoạt tính chất điều hòa tăng trưởng thực vật (µg/l) 

IAA Zeatin ABA GA3 

MS1/2 1,31 ± 0,03
d 

0,22 ± 0,01
c
 0,26 ± 0,01

c 
0,3 ± 0,02

c 

MS1/2 có BA 1 và IAA 0,1 1,41 ± 0,03
d 

0,29 ± 0,00
b 

0,57 ± 0,04
b 

0,35 ± 0,03
c 

MS1/2 có BA 1 và IAA 0,1 mg/l (7.500 lux) 1,77 ± 0,03
c 

0,15 ± 0,01
d 

0,28 ± 0,03
c 

0,65 ± 0,02
a 

MS1/2 có BA 1, IAA 0,1 mg/l và PEG 3% 2,35 ± 0,03
a 

0,53 ± 0,01
a 

0,77 ± 0,04
a 

0,46 ± 0,01
b 

MS1/2 có BA 1, IAA 0,1 mg/l và sac 40 g/l 1,98 ± 0,09
b 

0,30 ± 0,01
b
 0,62 ± 0,00

b 
0,51 ± 0,00

b 

Ghi chú: Các số trung bình trong các cột vĆi các chĂ cái theo sau khác nhau thì khác biệt cò ċ nghïa ć mĀc p = 0,05 

3.4. Hàm lượng flavonoid và hoät tính 

triterpene từ dðch trích cụm chồi cây Bäch 

hoa xà thiệt thâo in vitro 

Hàm lđĜng flavonoid hiûn diûn trong cĐm 

chći cây Bäch hoa xà thiût thâo tëng trđĚng 

dđęi ánh sáng 7500 lux cao tđėng đđėng vęi 

méu lçy tĒ các cây trćng trong tĖ nhiên.  

Hàm lđĜng triterpen (xác đĀnh thông qua chþ 

sĈ OD Ě 530 nm) cĎa cĐm chći tëng trđĚng trên 

các đi÷u kiûn mĆi trđĘng ánh sáng 7.500 lux, môi 

trđĘng có bĉ sung PEG 3%, đđĘng 40 g/l đ÷u giâm 

so vęi đĈi chēng và méu cây tĒ tĖ nhiên. 

Bâng 4. Hàm lượng Flavonoid cûa cụm chồi tëng trưởng trên các điều kiện môi trường 

khác nhau so với méu cåy được thu hái trong tự nhiên 

Nghiệm thức Hàm lượng Flavonoid (mg/g chất khô) 

Cây trong tự nhiên 20,57 ± 1,26
a 

MS1/2 15,07 ± 0,41
bc 

MS1/2 có BA 1 và IAA 0,1 mg/l 18,19 ± 0,85
ab

 

MS1/2 có BA 1 và IAA 0,1 mg/l (7.500 lux) 20,80 ± 2,50
a 

MS1/2 có BA 1, IAA 0,1 mg/l và PEG 3% 14,06 ± 0,31
c 

MS1/2 có BA 1, IAA 0,1 mg/l và sac 40 g/l 14,78 ± 0,56
c 

Ghi chú: Các số trung bình trong các cột vĆi các chĂ cái theo sau khác nhau thì khác biệt cò ċ nghïa ć mĀc p = 0,05. 

Bâng 5. Hoät tính triterpen cûa cụm chồi tëng trưởng  

trên các điều kiện môi trường khác nhau so với méu cåy được thu hái trong tự nhiên 

Nghiệm thức Hoạt tính triterpen 

Cây trong tự nhiên  0,11 ± 0,00
ab 

MS1/2 0,12 ± 0,01
a 

MS1/2 có BA 1 và IAA 0,1 mg/l 0,12 ± 0,05
a 

MS1/2 có BA 1 và IAA 0,1 mg/l (7.500 lux)  0,09 ± 0,09
ab 

MS1/2 có BA 1, IAA 0,1 mg/l và PEG 3% 0,05 ± 0,00
b 

MS1/2 có BA 1, IAA 0,1 mg/l và sac 40 g/l 0,05 ± 0,00
b 

Ghi chú: Các số trung bình trong các cột vĆi các chĂ cái khác nhau thì  khác biệt cò ċ nghïa ć mĀc p = 0,05 
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4. THÂO LUẬN 

SĖ phát sinh chći męi tĒ mô lá cây Bäch 

hoa xà thiût thâo đđĜc câm ēng tĒ các tø bào mô 

sõo có ngućn gĈc tĒ tø bào nhu mĆ dđęi biùu bì 

và biùu bü lá trong đi÷u kiûn nuôi cçy thích hĜp. 

Dđęi sĖ tác đċng køt hĜp BA và IAA ngoäi sinh 

trong mĆi trđĘng nuôi cçy, tø bào nhu mô biùu 

bü và dđęi biùu bì có sĖ phân chia mänh Ě ngày 

thē 4 (Hình 2B). SĖ đáp ēng cĎa mô lá vęi môi 

trđĘng nuôi cçy diún ra mänh, đðc biût là Ě các 

vùng vøt thđėng và b÷ mðt lá nėi tiøp xúc vęi 

mĆi trđĘng có chēa chçt dinh dđěng, khoáng, 

chçt đi÷u hāa tëng trđĚng thĖc vêt. Các tø bào 

tiøp tĐc phân chia hình thành mô sõo hay các 

nĈt trên b÷ mðt lá theo thĘi gian nuôi cçy đù 

hình thành chći (Hình 3). SĈ lđĜng chći phát 

sinh tĒ mĆ lá trong quá trünh đät đđĜc rçt cao 

trön mĆi trđĘng có bĉ sung BA 1 mg/l køt hĜp 

IAA 0,1mg/l hay IAA 0,2 mg/l, khoâng 76 - 89 

chći/lá. Hiûu ēng tác đċng cĎa auxin khi phĈi 

hĜp cytokinin Ě đåy phĐ thuċc vào loäi, nćng đċ 

và thĘi gian tác đċng (Bâng 1). Køt quâ này 

cďng tđėng tĖ nhđ sĖ phát sinh chći in vitro tĒ 

mô lá cây cúc Hà Lan (Træn Thanh Hđėng và 

cs., 2013). 

Sau 4 tuæn nuôi cçy, dđęi ánh sáng 7.500 

lux hàm lđĜng IAA nċi sinh cĎa cĐm chći tëng 

đi cČng vęi hiûn tđĜng xuçt hiûn rú nhđng sĈ 

lđĜng không nhi÷u. Trong khi đĂ, hàm lđĜng 

zeatin nċi sinh läi giâm mänh so vęi mĆi trđĘng 

bĉ sung BA 1 mg/l køt hĜp IAA 0,1 mg/l đã dén 

đøn giâm sĈ lđĜng chći trên méu cçy. Ngoài ra, 

các chći Ě nghiûm thēc này có chi÷u cao vđĜt 

hėn các méu cçy Ě các đi÷u kiûn mĆi trđĘng 

khác do hàm lđĜng GA3 nċi sinh trong méu cçy 

tëng cao. Dđęi ánh sáng 7.500 lux, sĈ lđĜng chći 

giâm và các chći xuçt hiûn thêm síc tĈ đă trên 

lá và thân có thù giâi thých do dđęi tác đċng cĎa 

mĆi trđĘng khíc nghiût ánh sáng cao này cây 

Bäch hoa xà thiût thâo gia tëng tĉng hĜp các síc 

tĈ bâo vû đù kháng läi yøu tĈ bçt lĜi. 

Viûc bĉ sung PEG 3% vào mĆi trđĘng nuôi 

cçy nhìm täo mĆi trđĘng nuôi cçy khô hän và 

duy trì sĖ khô hän Ě mēc ĉn đĀnh. Dđęi đi÷u 

kiûn này, cĐm chći cây Bäch hoa xà thiût thâo 

đáp ēng bìng cách phát sinh nhi÷u rú hay køt 

thúc chu trình phát triùn, køt quâ này cďng 

đđĜc thçy rõ trong nghiên cēu tđėng tĖ do 

Huĝnh ThĀ Diúm Phúc và cs. (2011) trên cây 

D÷n xanh (Amaranthus viridis L.). Câ hai 

nghiên cēu đ÷u cho thçy dđęi tác đċng cĎa đi÷u 

kiûn khô hän do PEG gåy ra, hàm lđĜng ABA, 

IAA và Zea nċi sinh tëng cao dén đøn sĖ hình 

thành rú và cďng cĂ sĖ gia tëng cao nhçt v÷ sĈ 

lđĜng chći. SĖ gia tëng ABA nċi sinh là mċt 

trong nhĕng hormone báo hiûu sĖ khô hän cďng 

nhđ khi thĖc vêt gðp hän sinh lĞ. Hėn nĕa, 

nhĕng biùu hiûn cĎa sĖ thích ēng vęi đi÷u kiûn 

mĆi trđĘng khíc nghiût này, diûn tích lá cĎa các 

chći giâm và ABA nċi sinh cao gičp đĂng khý 

khèu đù tránh sĖ mçt nđęc cĎa cây vào môi 

trđĘng xung quanh là hĜp lý vęi quan điùm v÷ 

sĖ thích nghi cĎa thĖc vêt. 

Khi bĉ sung đđĘng vào mĆi trđĘng nuôi cçy 

nhìm cung cçp ngućn carbon cho các mô có khâ 

nëng quang tĖ dđěng thçp tuy nhiön tđėng tĖ 

nhđ bĉ sung PEG 3%, mĆi trđĘng có sacarose 40 

g/l ít nhi÷u cďng dén đøn hiûn tđĜng gia tëng áp 

suçt thèm thçu, giâm hô hçp và giâm tých lďy 

flavonoid và triterpen trong méu cçy so vęi đĈi 

chēng. Áp suçt thèm thçu cao tác đċng đøn quá 

trünh trao đĉi chçt cĎa tø bào, suy giâm hoät 

đċng cĎa chuĊi chuyùn điûn thø trên màng tø 

bào, suy yøu quá trình hô hçp tø bào và đđa đøn 

tình träng ēc chø sĖ tëng trđĚng cďng nhđ giâm 

khâ nëng tĉng hĜp các hĜp chçt thē cçp, tuy vêy 

các tác giâ cďng cho thçy cė chø tác đċng vén 

chđa đđĜc làm rõ (Kim et al., 2001; Cui et al., 

2010; Bùi Trang Viût, 2016). 

Các đi÷u kiûn mĆi trđĘng nuôi cçy khác 

nhau đã tác đċng đøn quá trình tĉng hĜp các 

hĜp chçt biøn dđěng thē cçp trong cây Bäch hoa 

xà thiût thâo. Theo Gershenzon et al. (2000), 

flavonoid và nhóm triterpene có khâ nëng 

kháng oxi hóa, kháng läi sĖ tëng trđĚng cĎa vi 

khuèn hay nçm, bâo vû thĖc vêt tránh đċng vêt 

ën că và sĖ xâm lçn cĎa các loäi thĖc vêt khác, 

cďng nhđ khâ nëng bâo vû thĖc vêt trđęc tia 

UV. Ánh sáng vęi cđĘng đċ cao thích hĜp kích 

thích sĖ tĉng hĜp các hĜp chçt thē cçp, đðc biût 

là flavonoid (Russell & Galston, 1969; Petrussa 

et al., 2013). Trong nghiên cēu này, dđęi ánh 
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sáng 7500 lux hàm lđĜng flavonoid trong chći 

cây Bäch hoa xà thiût thâo tëng cao nhìm bâo 

vû cåy trđęc tác đċng cĎa sĖ dđ thĒa nëng lđĜng 

khi quang hĜp quá mēc, ghi nhên này cďng phù 

hĜp vęi lý thuyøt đðc týnh kháng đi÷u kiûn bçt 

lĜi cĎa thĖc vêt (Bùi Trang Viût, 2016). 

5. KẾT LUẬN 

Chći phát sinh tĒ mô lá cây Bäch hoa xà 

thiût thâo đät sĈ chći cao trön mĆi trđĘng MS1/2 

bĉ sung BA 1 mg/l køt hĜp IAA 0,1 mg/l vęi 76 - 

89 chći/lá, khĈi lđĜng tđėi và khĈi lđĜng khô 

tëng cao sau 4 tuæn. Chći męi phát sinh gián 

tiøp thông qua mô sõo có ngućn gĈc tĒ các tø bào 

biùu bü và nhu mĆ dđęi biùu bì lá. Trên môi 

trđĘng MS1/2 có BA 1 mg/l køt hĜp IAA 0,1 mg/l 

có bĉ sung PEG 3% sĈ lđĜng chći męi và rú 

nhi÷u, tuy nhiên chći kém phát triùn vęi lá nhă 

và chi÷u cao chći thçp. Trön mĆi trđĘng bĉ sung 

sacarose 40 g/l có hiûn tđĜng vàng lá sęm Ě tuæn 

thē 3; dđęi ánh sáng 7.500 lux, chći xuçt hiûn 

nhi÷u síc tĈ đă, chći cao, hàm lđĜng flavonoid Ě 

nghiûm thēc này cďng đät giá trĀ cao nhçt (20,8 

mg/g chçt khĆ), tđėng đđėng vęi cåy đđĜc thu 

hái trong tĖ nhiên. 

Vęi køt quâ ban đæu này, chúng tôi sô tiøp 

tĐc khâo sát chçt lđĜng tia sáng, đðc biût tác 

đċng cĎa ánh sáng đėn síc trong quá trünh tëng 

trđĚng và sinh tĉng hĜp các hĜp chçt thē cçp 

thuċc nhóm phenolic nhìm có thù xác lêp mċt 

kĠ thuêt trćng trąt męi trong tđėng lai vęi mĐc 

đých khai thác ngućn dđĜc liûu. 
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